
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 11, ấp Kim Giao, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

08/05/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÂN THÁI BẢO

3502222587

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Chi tiết: Mua bán sắt, thép, tole, nhôm)

4662

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Mua bán phân bón; Bán buôn phế liệu, phế thải kim 
loại, phi kim loại; Mua bán chậu cảnh, dụng cụ chăm sóc cây 
cảnh)

4669

3. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
(Chi tiết; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng)

7730

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng)

4663

5. Cho thuê xe có động cơ
(Chi tiết: Cho thuê xe cẩu, xe múc, xe kéo, xe lôi, xe xúc...)

7710

6. Xây dựng công trình công ích
(Chi tiết: Xây dựng công viên, nghĩa trang, tượng đài, đền thờ, 
vỉa hè)

4220

7. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Chuẩn bị mặt bằng 4312

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
(Chi tết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi)

4290(Chính)

10. Xây dựng nhà các loại
(Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng)

4100

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Chi tiết; Mua bán thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thủy sản; Mua bán cây cảnh)

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HÂN THÁI BẢO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 PHAN VĂN 
HÂN

Tổ 11, ấp Kim Giao, 
Thị trấn Ngãi Giao, 
Huyện Châu Đức, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

900.000.000 60,00 273136282

2 NGUYỄN 
THỊ THANH 
LAN

Tổ 11, ấp Kim Giao, 
Thị trấn Ngãi Giao, 
Huyện Châu Đức, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

600.000.000 40,00 273173699

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHAN VĂN HÂN Nam

06/09/1979 Kinh Việt Nam

273136282
14/01/2008 Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Tổ 11, ấp Kim Giao, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Tổ 11, ấp Kim Giao, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 
Nạo vét, khai thông luồng lạch, cống rãnh, kênh mương

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:
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